
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0117985879	 NGUYỄN PHƯƠNG ANH	 01/12/2008	 42.50	
2. 	0149081541	 NGUYỄN BẢO LINH	 25/09/2008	 42.50	
3. 	0131671136	 NGUYỄN PHƯƠNG THANH	 30/05/2008	 42.50	
4. 	0117714407	 PHẠM TƯỜNG VI	 08/05/2008	 42.50	
5. 	0140246557	 PHẠM THÁI BẢO VY	 23/02/2008	 42.25	
6. 	0145692695	 BÙI KHÁNH HUY	 30/07/2008	 42.00	
7. 	3854264329	 TRẦN HÀ MY	 06/01/2008	 42.00	
8. 	2617816512	 BÙI HÀ ANH	 29/06/2008	 41.75	
9. 	0133196838	 VŨ NGỌC PHƯƠNG LINH	 22/09/2008	 41.75	
10. 	0133561793	 NGUYỄN NHẬT MINH	 11/01/2008	 41.75	
11. 	0133602550	 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG	 30/09/2008	 41.75	
12. 	0140248232	 VŨ ANH TUẤN	 26/07/2008	 41.75	
13. 	0117817637	 NGUYỄN QUỲNH ANH	 21/01/2008	 41.50	
14. 	0151398289	 LÊ HOÀNG THÀNH CÔNG	 26/11/2008	 41.50	
15. 	0144524756	 TỐNG DUY ĐỨC	 21/01/2008	 41.50	
16. 	0118444040	 NGUYỄN DANH PHÚC LÂM	 01/06/2008	 41.50	
17. 	0118019921	 TRẦN PHAN THANH TRÚC	 12/08/2008	 41.50	
18. 	0133926342	 CAO QUÝ AN	 12/06/2008	 41.25	
19. 	0133197086	 NGUYỄN NGỌC BÌNH	 17/03/2008	 41.25	
20. 	0142837320	 LƯƠNG HỒNG NGỌC	 30/01/2008	 41.25	
21. 	3633379241	 NGUYỄN TUẤN PHONG	 29/01/2008	 41.25	
22. 	0117816307	 NGUYỄN ĐỨC ANH QUÂN	 15/10/2008	 41.25	
23. 	0149146421	 NGUYỄN LINH TRANG	 16/11/2008	 41.25	
24. 	0132534411	 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN	 07/09/2008	 41.25	
25. 	0118173818	 NGUYỄN VIỆT DƯƠNG	 07/02/2008	 41.00	
26. 	2717908991	 NGUYỄN QUỲNH GIAO	 26/02/2008	 41.00	
27. 	0118213439	 HOÀNG DIỆU PHƯƠNG HOA	 22/01/2008	 41.00	
28. 	0133561810	 PHAN BÍCH VÂN	 06/06/2008	 41.00	
29. 	0133196859	 LÊ TUẤN HÙNG	 18/02/2008	 40.75	
30. 	0117052281	 NGUYỄN ĐỨC TÚ ANH	 22/02/2008	 40.50	
31. 	0148833436	 NGUYỄN HÀ CHI	 28/07/2008	 40.50	
32. 	0140576260	 TRẦN TUẤN ANH	 28/01/2008	 40.25	
33. 	0140576177	 NGUYỄN QUÝ DƯƠNG	 01/10/2008	 40.25	
34. 	0118497201	 LÊ THẢO NGUYÊN	 26/10/2008	 40.25	
35. 	0142845880	 NGUYỄN PHƯƠNG ANH	 10/11/2008	 40.00	
36. 	0133629372	 TRẦN BẢO CHÂU	 13/09/2008	 40.00	
37. 	0134318456	 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG	 25/11/2008	 40.00	
38. 	0142850715	 VĂN PHÚ ĐẠT	 03/07/2008	 40.00	
39. 	0142179377	 LÊ NHƯ LINH	 14/12/2008	 40.00	
40. 	0132530080	 TRẦN TRÀ MY	 09/11/2008	 40.00	
41. 	0118018482	 TRẦN QUANG MINH	 25/04/2007	 TT	
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